Phụ lục I

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA NĂM  2019

(Kèm theo Nghị quyết số 154/NQ-HĐND 
ngày 28/5/2019 của HĐND tỉnh)

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án, công trình 
	 Kế hoạch hỗ trợ năm 2019 
	 Trong đó: 

	
	
	
	 Nguồn vốn NSTT 
	 Nguồn vốn XSKT 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	TỔNG SỐ
	250.000
	130.000
	120.000

	 I 
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
	2.000
	2.000
	

	II
	THỊ XÃ LONG KHÁNH
	9.281
	
	9.281

	III
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	6.392
	6.392
	

	IV
	HUYỆN LONG THÀNH
	25.826
	
	25.826

	V
	HUYỆN TRẢNG BOM
	47.378
	47.378
	

	VI
	HUYỆN CẨM MỸ
	33.536
	33.536
	

	VII
	HUYỆN XUÂN LỘC
	31.557
	
	31.557

	VIII
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN
	22.090
	22.090
	

	IX
	HUYỆN TÂN PHÚ
	19.957
	
	19.957

	X
	HUYỆN THỐNG NHẤT
	24.200
	18.604
	5.596

	XI
	HUYỆN VĨNH CỬU
	27.783
	
	27.783


